Bài học Lịch Sử  - Lớp 9

	Tuần 30

	Tiết 39+40


LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH

BÀI 6: CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ – NGỤY CỦA NHÂN DÂN SÀI GÒN
NỘI DUNG BÀI HỌC: 

I. Bộ mặt Sài Gòn dưới thời Mỹ – Ngụy:

- Kinh tế: xây dựng Khu công nghiệp Biên Hòa, Thủ Đức, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư buôn bán, mở rộng cảng SG ( nhìn chung là nền kinh tế phụ thuộc vào đế quốc.

- Văn hóa, giáo dục: mở nhiều trường học, viện nghiên cứu, trường dạy nghề…nhiều loại hình giải trí không lành mạnh xuất hiện.

- Xã hội: xuất hiện nhiều tệ nạn như ma túy, mại dâm, trộm cướp…

II. Cuộc đấu tranh chống Mỹ – Ngụy của nhân dân SG:

 1) Sự độc tài của chính quyền ngụy – “mồi lửa” cho cuộc đấu tranh của nhân dân:

- Từ 1954 – 1975 các chính quyền do Mỹ dựng lên đã thực hiện nhiều chính sách phản động: “tố cộng”, “diệt cộng”, “tìm diệt”, “bình định”… đã tạo nên “mồi lửa” cho cuộc đấu tranh không dứt của nhân dân SG nói riêng và miền Nam nói chung.

 2) Ngọn lửa đấu tranh chống Mỹ – Ngụy bùng cháy trong lòng Thành phố SG

 a) Cuộc đấu tranh sôi động của các tầng lớp nhân dân Thành phố SG

- 7 – 1956 hơn 70% người dân SG bãi công.

- 5 – 1963 hàng ngàn nhà sư biểu tình tuyệt thực.

- 6 – 1963 hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu kéo theo cuộc biểu tình của hơn 700.000 người.

- 9/1963 cảnh sát nã súng vào đòn biểu tình giết chết nữ sinh Quách Thị Trang.

- 3/1972 Phong trào đấu tranh của sinh viên, học sinh.

- Văn hóa: lập Ủy ban bảo vệ văn hóa dân tộc.

b) Những anh hùng “tàng hình” và các chiến công thầm lặng
- 1964 đánh chìm chiến hạm Card trên sông SG, đánh bom cao ốc Brinh tiêu diệt 155 sĩ quan cao cấp.

- 1965 tấn công Sứ quán Mỹ tiêu diệt 217 tên Mỹ.

- 1966 đánh chìm chiến hạm Victory.

- 1965 đặt bom nhà hàng Metropole diệt 200 phi công Mỹ.

- 1972 đốt cháy kho bom thành Tuy Hạ.

- 1973 đốt cháy kho xăng dầu Nhà Bè.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ:
- Trình bày ngắn gọn những chính sách về kinh tế, văn hóa và xã hội mà chính quyền Mỹ – Ngụy đã thực hiện ở SG?

- Trình bày ngắn gọn phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân SG?

- Nêu một số chiến công của lực lượng đặc công và biệt động thành?

DẶN DÒ: 
   - Học bài cũ bằng việc trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở phần củng cố.

  -  Ghi bài vào tập hoặc in ra dán vào tập vở ghi.
BÀI 7: TIẾN VỀ SÀI GÒN, GIẢI PHÓNG THÀNH ĐÔ
NỘI DUNG BÀI HỌC: 

I. Thành phố Sài Gòn với “đòn đánh phủ đầu hiệu quả” xuân Mậu Thân 1968:

- Ngày 31 – 01 – 1968 quân dân SG đồng loạt tấn công Dinh Độc Lập, tòa Đại sứ Mỹ, Đài phát thanh, Bộ tổng tham mưu, Bộ tư lệnh hải quân, sân bay Tân Sơn Nhất…phá hủy hàng trăm máy bay, diệt hàng ngàn tên địch ( là đòn đánh phủ đầu bất ngờ và hiệu quả, làm cho quân địch càng thêm hoang mang, rối loạn.

II. Khúc khải hoàn ca mùa xuân năm 1975:

- 17 giờ 26/4/1975 quân ta mở cuộc tiến công lớn vào Sài Gòn.

- Ngày 28 – 04 – 1975 tại SG đã có 107 điểm nổi dậy của quần chúng đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch.

- Nhân dân SG còn góp phần làm công tác binh vận lôi kéo, làm tan rã hàng ngũ của địch.

- 10 giờ 45 ngày 30/4/1975 xe tăng của quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập bắt sống toàn bộ chính quyền trung ương Sài Gòn. 11 giờ 30 cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Sài Gòn được giải phóng.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ:
- Trình bày ngắn gọn cuộc tập kích chiến lược Tết Mậu Thân 1968 ở SG?

- Nêu những điểm nổi bật thể hiện qua cuộc nổi dậy của nhân dân Thành phố SG trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975?

DẶN DÒ: 
   - Học bài cũ bằng việc trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở phần củng cố.

  -  Ghi bài vào tập hoặc in ra dán vào tập vở ghi.

	Tuần 31

	Tiết 41+42


Bài 28:                  XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC

            ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN

SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965)

NỘI DUNG BÀI HỌC: 
I. TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠ - NE - VƠ 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG:
-  Đất nước ta bị chia cắt làm 2 miền.

- Miền Bắc:

+ Ngày 10/10/1954 Hà Nội giải phóng.

+ Tháng 5/1955 Pháp rút khỏi Miền Bắc.

( Miền Bắc giải phóng.

- Miền Nam:

+ Mĩ nhảy vào thay Pháp.

+ Đưa Diệm lên nắm chính quyền biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự kiểu mới.
II- MIỀN BẮC HOÀN THÀNH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, KHÔI PHỤC KINH TẾ, CẢI TẠO QUAN HỆ SẢN XUẤT (1954-1960):

1- Hoàn thành cải cách ruộng đất:
- Miền Bắc: Tiến hành 5 đợt cải cách ruộng đất (cuối 1953-1956).

- Kết quả:

+ Người cày có ruộng.

+ Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ.

- Ý nghĩa:

+ Bộ mặt nông thôn miền Bắc đổi mới.

+ Giai cấp địa chủ, phong kiến bị đánh đổ khối công nông liên minh được cải cách.

+ Góp phần tích cực cho ta khôi phục kinh tế sau chiến tranh.
2- Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (giảm tải).
3- Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa (giảm tải).
III- MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM. GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, TIẾN TỚI “ĐỒNG KHỞI” (1954-1960):

1- Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959):
- Mĩ trở thành kẻ thù chính.

- Chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị.

- Tháng 8/1954 “Phong trào hòa bình ở Sài Gòn, Chợ Lớn đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất nước nhà.
- Tháng 11/1954 Mĩ - Diệm tiến hành khủng bố, đàn áp…

- Chuyển từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.
2- Phong trào “Đồng khởi” 1959-1960:
* Hoàn cảnh: Mĩ Diệm mở rộng chiến dịch “Tố cộng”, “Diệt cộng” thực hiện luật 10-59 giết hại người vô tội.

* Diễn biến:

- Phong trào đấu tranh của quần chúng lúc đầu còn lẻ tẻ: Vĩnh Thanh, Trà Bồng ... (2/1959).

- Sau đó phát triển thành cao trào cách mạng với cuộc “Đồng khởi” ở Bến Tre.

- Ngày 17/1/1960 nhân dân huyện Mỏ Cày – Bến Tre (3 xã) nổi dạy phá tề, diệt ác ôn.

- Phong trào như nước vỡ bờ lan nhanh khắp huyện Mỏ Cày, khắp tỉnh Bến Tre và khắp miền Nam.

* Kết quả: Ngày 20/12/1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

* Ý nghĩa: (Phần chữ nhỏ Sách giáo khoa - Trang 135)
IV- MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961-1965):
1- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960):
a. Hoàn cảnh: 
- Đất nước chia cắt 2 miền:

+ Miền Bắc: Cải tạo XHCN thắng lợi.

+ Miền Nam: “Đồng khởi” thắng  lợi. Tháng 9/1960 Đại hội toàn quốc lần III của Đảng họp tại Hà Nội.
b. Nhiệm vụ:

- Miền Bắc: Tiến hành cách mạng XHCN.

- Miền Nam: Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

- Đề ra đường lối chung của cách mạng XHCN miền Bắc.

- Đề ra nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965).

- Bầu ra Ban chấp hành Trung ương mới.                             

2- Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961-1965):
- Mục tiêu: Xây dựng bước đầu cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH.
- Tăng cường vốn đầu tư gấp 3 lần (Khôi phục kinh tế).
- Thành tựu.

+ Công nghiệp: Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
+ Nông nghiệp: Được coi là cơ sở của công nghiệp.
+ Thương nghiệp: Quốc doanh chiếm lĩnh được thị trường.

+ Giao thông vận tải: Mạng lưới giao thông được xây dựng củng cố và hoàn thiện.

+ Văn hóa giáo dục, y tế: Văn hóa, giáo dục, y tế phát triển.

- Tác dụng: Làm thay đổi xã hội miền Bắc.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ:
Câu 1: Tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ ?

Câu 2: Em hãy trình bày về Phong trào “Đồng khởi” của nhân dân miền Nam (1959 – 1960). Hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử ?

Câu 3: Đại hội Đảng lần thứ III (9/1960) đề ra nhiệm vụ cho cách mạng nước ta như thế nào? 
Câu 4: Hoàn thành bảng thống kê về những thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965) dưới đây:

	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Công nghiệp
	

	Nông nghiệp
	

	Thương nghiệp
	

	Giao thông vận tải
	

	Văn hóa giáo dục, y tế
	


DẶN DÒ: 
   - Học bài cũ bằng việc trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở phần củng cố.

  -  Ghi bài vào tập hoặc in ra dán vào tập vở ghi.

Giáo viên: Nguyễn Thị Ngân – Trường THCS Huỳnh Khương Ninh


